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1. Mở đầu
Truyền thông kỹ thuật số ngày càng trở nên quan 

trọng như một hình thức truyền thông mới kể từ những 
năm 90 của thế kỷ trước trên toàn cầu. Điều này biểu 
thị sự thay đổi trong giao tiếp và tương tác hằng ngày 
giữa mọi người thông qua phương tiện kỹ thuật số. 

Đối với người điếc/khiếm thính, phương tiện 
truyền thông kỹ thuật số là cơ hội quan trọng để truy 
cập thông tin và giao tiếp với người khác trong khi có 
cơ hội nhìn thấy người đối thoại trên màn hình. Đối 
với những người điếc/khiếm thính sử dụng ngôn ngữ 
nói, việc nghe lời nói và quan sát khẩu hình miệng 
và môi cùng lúc hoặc đọc chú thích là điều cần thiết 
để hiểu những gì đang được nói. Đối với người điếc/
khiếm thính sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, giao tiếp kỹ 
thuật số mang lại cơ hội giao tiếp bằng ngôn ngữ ký 
hiệu trên màn hình – một tiến bộ mà chỉ những phương 
tiện kỹ thuật số mới có thể tiếp cận được với những 
người thuộc cộng đồng người Điếc. Ngoài ra, khả 
năng tiếp nhận thông tin qua phương tiện kỹ thuật số 
đóng vai trò rất quan trọng đối với người điếc/khiếm 
thính. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy có 
sự phân chia kỹ thuật số giữa người điếc/khiếm thính 
và người nghe, điều này không phải do khó khăn khi 
truy cập Internet mà là do khả năng tương tác khi sử 
dụng phương tiện kỹ thuật số.

Vì vậy, mặc dù có nhiều lợi thế và việc sử dụng 
rộng rãi phương tiện kỹ thuật số, nhưng có thể hình 
dung rằng có những rào cản tiếp cận đối với người 
điếc/khiếm thính khiến họ bị loại trừ về mặt kỹ thuật 
số.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mạng xã hội và truyền thông qua mạng xã hội
2.1.1. Mạng xã hội: Theo khoản 22 Điều 3 Nghị định 
72/2013/NĐ-CP nêu rõ: Mạng xã hội (social network) 
là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người 
sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, 
tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao 
gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn 
đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm 
thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự 
khác. Theo định nghĩa này, mạng xã hội còn được gọi 
là social network và có thể hiểu một cách đơn giản 
đây là hệ thống (mạng lưới) giúp con người kết nối 
với những người khác. Thông qua mạng xã hội, mọi 
người có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh, âm thanh… 
tìm kiếm bạn bè, kết nối với những người khác…
2.1.2. Truyền thông qua mạng xã hội hay còn được 
gọi là phương tiện truyền thông mạng xã hội (Social 
Media) – một công nghệ tương tác cho phép tạo, chia 
sẻ và trao đổi thông tin với cộng đồng người dùng trên 
nền tảng Internet. Hiện nay, các kênh Social Media 
phổ biến có thể kể đến là Facebook, Zalo, Instagram, 
Tik Tok,…Ngoài ra, các công cụ hỗ trợ chia sẻ nội 
dung như Youtube, Blog, WordPress,.. cũng là một 
dạng thuộc Social Media.
2.2. Đặc điểm giao tiếp của người khiếm thính/điếc
2.2.1. Người khiếm thính: Là những người bị suy giảm 
sức nghe ở các mức độ khác nhau dẫn đến khó khăn 
trong giao tiếp và ảnh hưởng đến quá trình nhận thức 
của họ[1].
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Theo quan điểm giáo dục, khiếm thính gồm điếc 
và nghe kém. Điếc là tình trạng có khiếm khuyết 
về thính giác dẫn đến không thể nghe hiểu lời nói ở 
khoảng cách và cường độ âm thanh bình thường cho 
dù có dùng hay không dùng thiết bị trợ thính. Nghe 
kém cũng được dùng để chỉ người điếc nhưng vẫn có 
khả năng học ngôn ngữ nói [2].
2.2.2. Phương thức giao tiếp của cộng đồng người 
Điếc: Để tạo nên một nền văn hóa, yếu tố quan trọng 
nhất và không thể thiếu đó là ngôn ngữ. Cộng đồng 
người điếc có nền văn hóa riêng và sử dụng ngôn ngữ 
rất đặc trưng để giao tiếp đó là ngôn ngữ kí hiệu. Đây 
là thứ ngôn ngữ sử dụng hình dạng bàn tay, chuyển 
động cơ thể, cử chỉ điệu bộ và sự thể hiện trên khuôn 
mặt để trao đổi kinh nghiệm, suy nghĩ, nhu cầu và cảm 
xúc. Ngôn ngữ kí hiệu được tiếp nhận bằng mắt và thể 
hiện bằng tay, cử chỉ, điệu bộ (nghe bằng mắt – nói 
bằng tay)[3].

Bên cạnh ngôn ngữ kí hiệu, người điếc còn có 
nhiều phương thức giao tiếp khác, phổ biến hiện nay 
là:

- Giao tiếp thông qua phiên dịch viên ngôn ngữ kí 
hiệu trong những tương tác giữa người điếc và người 
nghe không biết ngôn ngữ kí hiệu.

- Giao tiếp bằng chữ viết, cử chỉ điệu bộ khi người 
điếc giao tiếp trực tiếp với người nghe mà không có 
phiên dịch.
2.2.3. Kĩ thuật, công nghệ người Điếc thường dùng: 
Ngày nay, với nhu cầu hòa nhập xã hội ngày càng cao 
cộng với sự phát triển của công nghệ, ngày càng có 
nhiều công ty và các tổ chức quan tâm đến việc tạo ra, 
phát triển các thiết bị, kĩ thuật hỗ trợ cho người điếc 
trong cuộc sống hàng ngày. Cụ thể như:

- Cuộc gọi video trên máy tính hoặc điện thoại 
giúp người điếc có thể giao tiếp từ xa bằng ngôn ngữ 
kí hiệu

- Chuông đèn để báo hiệu cho người điếc
- Báo hiệu bằng đèn chiếu hoặc chế độ rung dùng 

để báo thức, báo có cuộc gọi trên điện thoại
- Dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu dùng để 

giao tiếp với người nghe không biết ngôn ngữ kí hiệu
- Phụ đề điện thoại sử dụng bên thứ ba để chuyển 

(dịch) giọng nói thành văn bản, hiển thị trên điện thoại.
- Dịch vụ chuyển tiếp video cho phép những người 

có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp thông qua 
trình dịch ngôn ngữ ký hiệu. Người khiếm thính sử 
dụng điện thoại video hoặc thiết bị khác sử dụng 
Skype. 

- Đọc môi (và đọc nét mặt) qua cuộc gọi video 
Skype. 

- Tăng cường âm thanh cho những người bị điếc 
một phần. Âm thanh có âm lượng cao hơn âm thanh 
trong điện thoại hiện tại. Một số điện thoại video có 
thể nhấp nháy và bật đèn ở các phòng khác khi có cuộc 
gọi đến.

- Sự kết hợp giữa điện thoại video cộng với ứng 
dụng máy tính/máy tính bảng hoặc điện thoại di động 
để chuyển giọng nói thành văn bản.

- Người Điếc có thể sử dụng tin nhắn để giao tiếp 
với cả người điếc và người nghe

- Phiên dịch trực tiếp qua điện thoại (một số 
chuyên gia khiếm thính có thể tiếp cận với phiên dịch 
viên trực tiếp tại văn phòng của họ. Khi người khiếm 
thính muốn gọi điện thoại, thông dịch viên sẽ đeo tai 
nghe và phiên dịch cuộc gọi điện thoại, giống như bất 
kỳ cuộc trò chuyện nào khác).
2.3. Thực trạng giao tiếp của người khiếm thính trên 
mạng xã hội

Ngày nay, giao tiếp kỹ thuật số chủ yếu được thực 
hiện thông qua phương tiện truyền thông xã hội bao 
gồm các loại phương tiện khác nhau, chẳng hạn như 
nền tảng video và mạng, dịch vụ trò chuyện, blog và 
các phương tiện khác (Taddicken và Schmidt, 2017). 
Mặc dù các dịch vụ này khác nhau về phương thức 
hoạt động nhưng chúng đều nhằm mục đích thiết lập 
và duy trì các mối liên hệ xã hội.

Theo thống kê thì người Việt Nam dùng đến 33% 
thời gian dành cho các mạng xã hội và 23% cho các 
ứng dụng nhắn tin.

Facebook, Youtube, Messenger và Zalo đang là 
những ứng dụng chiếm nhiều thời gian sử dụng của 
người dùng nhất. 65% thời gian sử dụng ứng dụng của 
người dùng tại Việt Nam là dành cho 4 ứng dụng này. 
Trong đó, Messenger và Zalo đang là những ứng dụng 
tốt nhất đối với người dùng tại Việt Nam nói chung và 
người Khiếm thính nói riêng.

Theo kết quả khảo sát trực tuyến về việc sử dụng 
mạng xã hội Zalo của n=34 người trưởng thành bị 
khiếm thính/điếc ở Việt Nam cho thấy trung bình họ 
sử dụng mạng xã hội 1-2 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, 
có những khác biệt trong cách sử dụng phương tiện 
truyền thông xã hội liên quan đến các nền tảng truyền 
thông xã hội được sử dụng và thời gian sử dụng do 
phương thức giao tiếp (ngôn ngữ nói, ngôn ngữ ký 
hiệu, song ngữ hai phương thức và các hình thức hỗn 
hợp). Nhìn chung những người bị khiếm thính/điếc sử 
dụng ngôn ngữ ký hiệu ít sử dụng mạng xã hội hơn so 
với những người khiếm thính/điếc mà sử dụng ngôn 
ngữ nói.
2.4. Các vấn đề của Zalo với người khiếm thính
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Để tìm hiểu về vấn đề của Zalo với người khiếm 
thính tác giả đã thực hiện nghiên cứu tài liệu, khảo sát 
người khiếm thính trong độ tuổi từ 18-30, số lượng 
khảo sát 34 người [4]. Kết quả khảo sát cho thấy

- Người điếc gặp khó khăn nhất về ngôn ngữ, ví dụ 
nhắn tin mà họ không hiểu từ thì họ sẽ phải tra google 
rồi mới quay lại trả lời. Nếu mà có hình thì sẽ chụp 
lại hình gửi lại người kia để xác nhận xem hình đó có 
đúng không.

- Khi người khác gọi video phải nhắn tin cho họ 
biết mình là người điếc và dừng lại cuộc gọi video. 

- Khi sử dụng điện thoại gọi điện video call, họp 
nhóm màn hình bé, phải nheo mắt lại mới nhìn rõ kí 
hiệu tay dẫn đến không nhìn rõ cử chỉ tay
2.5. Đề xuất cải thiện ứng dụng Zalo

- Tính năng dịch tự động cho người điếc: Tính 
năng dịch tự động giúp cho người điếc thuận tiện tra 
từ ngay khi không hiểu mà không cần phải tốn thời 
gian để sang một ứng dụng khác và tra từ đó có nghĩa 
là gì. Tính năng cho phép dịch tự động từ chữ sang 
ngôn ngữ kí hiệu, từ chữ sang hình ảnh và ngược lại 
dịch từ ngôn ngữ kí hiệu sang chữ khi người khiếm 
thính giao tiếp với người nghe thông thường. Ngoài ra 
tính năng này còn có một bước đột phá trong việc xóa 
bỏ rào cản ngôn ngữ trong giao tiếp. Người điếc có thể 
giao tiếp với mọi người trên toàn thế giới mà không 
cần phải lo lắng về việc hiểu sai hoặc không hiểu ngôn 
ngữ. Tính năng này không chỉ giúp tạo ra môi trường 
giao tiếp bình đẳng mà còn cởi mở ra cơ hội mới cho 
việc học hỏi, giao lưu và chia sẻ với những người từ 
các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau.

Hình 2.1. Giao diện Zalo dịch tự động khi gửi tin nhắn
Thêm phụ đề trong cuộc gọi video: cho phép người 

điếc có khả năng theo dõi và hiểu rõ nội dung cuộc trò 
chuyện mà không cần dựa vào âm thanh (vốn là một 
khó khăn với người điếc). Đôi khi những yếu tố ngoại 
cảnh như mạng yếu cũng có thể gây ảnh hưởng đến 

việc truyền tải thông tin cho người điếc hay những 
người bình thường không sử dụng ngôn ngữ kí hiệu 
có thể dễ dàng giao tiếp với người điếc. Ngoài ra trong 
tình huống ngoại cảnh ồn ào, tính năng này cũng giúp 
cho người bình thường có thể tiện nghe gọi mà không 
bỏ lỡ thông tin.

Hình 2.2. Giao diện Zalo khi gọi video chuyển giọng 
nói thành văn bản

3. Kết luận
Nghiên cứu hiện tại cung cấp cái nhìn tổng quan 

về người khiếm thính và hiện trạng các tính năng 
mà ứng dụng mạng xã hội Zalo đã cung cấp cho họ. 
Đồng thời tác giả cũng đề xuất phát triển thêm một 
vài tính năng mới như: tính năng dịch tự động, thêm 
phụ đề trong cuộc gọi video, và bổ sung thêm chức 
năng chọn người bị khiếm thính giúp người khiếm 
thính có thể phân biệt, giao tiếp dễ dàng với mọi 
người xung quanh.
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